BẢNG ĐIỂM THI ĐUA THÁNG CỦA GV-NV 

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

NĂM HỌC: 2020-2021
I. THANG ĐIỂM CỘNG

	Mục
	Nội dung
	Điểm

cộng

	1
	Công tác chuyên môn
	

	1.1
	Tham gia soạn và góp ý giáo án cho tiết dạy thao giảng; tiết dạy “Nghiên cứu bài học” do tổ chuyên môn hoặc trường tổ chức được xếp loại.
	Giỏi
	10

	
	
	Khá
	8

	
	
	Đạt
	6

	
	Dạy dự giờ theo qui định (chủ động không bị nhắc nhở).
	Giỏi
	20

	
	
	Khá
	16

	
	
	Đạt
	12

	1.2
	Thi giáo viên giỏi (dạy giỏi và chủ nhiệm  giỏi).
	Trường
	10

	
	
	Tỉnh
	20

	1.3
	Giáo án e – Learing; thiết kế  và sử dụng đồ dùng dạy học.
	Có SP
	5

	
	
	KK
	10

	
	
	Ba
	15

	
	
	Nhì
	20

	
	
	Nhất
	25

	1.4
	Giáo viên bồi dưỡng  học sinh giỏi có giải; huấn luyện TDTT có giải (nếu có nhiều giải sẽ cộng giải cao nhất).
	Nhất ( Vàng)
	20

	
	
	Nhì ( Bạc)
	15

	
	
	Ba (Đồng)
	10

	
	
	KK
	5

	
	
	Ôn HSG (có HS đi thi)
	10/năm

	1.5


	Hướng dẫn HS thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; thi sáng tạo KHKT.
	Trường
	Giỏi (Nhất)
	15

	
	
	
	Khá ( Nhì)
	10

	
	
	
	ĐYC ( KK)
	5

	
	Hướng dẫn HS thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; thi sáng tạo KHKT.
	Huyện
	Giỏi (Nhất)
	18

	
	
	
	Khá ( Nhì)
	13

	
	
	
	ĐYC ( KK)
	8

	
	Hướng dẫn HS thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; thi sáng tạo KHKT.
	Tỉnh
	Giỏi (Nhất)
	20

	
	
	
	Khá ( Nhì)
	15

	
	
	
	ĐYC ( KK)
	10

	1.6
	Viết SKKN, sinh hoạt chuyên đề (không tính tổ, chi bộ).
	Trường
	Đạt
	10

	
	
	Tỉnh
	Đạt
	20

	1.7
	Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi; chấm SKKN; báo cáo viên; viết tham luận; có bài được đăng trên các tạp chí; có phần mềm ứng dụng.
	10/ lần

	1.8
	Tự nguyện tham gia các hoạt động công ích ngoài kế hoạch (sửa chữa cho nhà trường, lao động, hỗ trợ HS trong các phong trào, …).
	3/lần


	Mục
	Nội dung
	Điểm

cộng

	2
	Các hoạt động khác
	

	2.1
	Công tác chủ nhiệm: Kết quả thi đua của lớp chủ nhiệm (Nề nếp và phong trào trong tháng).
	Nhất
	8/giải

	
	
	Nhì
	6/giải

	
	
	Ba
	4/giải

	
	
	KK
	3/giải

	
	GVCN hỗ trợ học sinh hoàn thành học phí 100% trong năm học.
	8

	2.2
	Hiến máu nhân đạo.
	10/lần

	2.3
	Trực tiếp tham gia, huấn luyện các phong trào của các đoàn thể.

(Tham gia hỗ trợ sẽ cộng ½ số điểm)
	Trường
	Nhất
	10

	
	
	
	Nhì
	8

	
	
	
	Ba
	6

	
	
	
	Có tham gia
	4

	
	
	Huyện
	Nhất
	12

	
	
	
	Nhì
	10

	
	
	
	Ba
	8

	
	
	
	Có tham gia
	6

	
	
	Tỉnh
	Nhất
	15

	
	
	
	Nhì
	12

	
	
	
	Ba
	10

	
	
	
	Có tham gia
	8

	
	Tham gia vận động khuyến học từ 250.000đ trở lên 

(GVCN từ 500.000đ trở lên)/đợt.
	5 /lần


II. THANG ĐIỂM TRỪ

	Mục
	Nội dung
	Điểm trừ

	1
	Thực hiện chính sách pháp luật nhà nước, chủ trương của Đảng
	

	1.1
	Vi phạm pháp luật của nhà nước hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo.
( Làm những việc mà pháp luật cấm; hoặc không làm những việc pháp luật quy định phải làm)
	60/lần



	1.2
	Bỏ việc trong giờ hành chính ngồi hàng quán, làm việc riêng.
	60/lần

	2
	Các qui định về CM
	

	2.1
	Hồ sơ sổ sách
	Trễ theo qui định.
	3/ ngày

	
	
	Thiếu giáo án.
	2/ Tiết

	
	
	Thiếu một loại hồ sơ.
	10/loại

	
	
	Thiếu thông tin theo QĐ;  không đúng mẫu.
	5/loại

	
	
	Soạn sai theo PPCT hoặc dạy sai PPCT hoặc không thể hiện đổi mới phương pháp dạy không quá 03 tiết.
	10/tiết

	2.2
	Không thực hiện đúng phân công, qui định của tổ,  trường trong công tác chuyên môn 
	Thiếu tiết dạy  dự giờ theo qui định
	60

	
	
	Dự  giờ thiếu tiết.
	15/ tiết

	
	
	Không thực hiện chuyên đề khi đăng ký hoặc được tổ phân công.
	20/lần

	
	
	Không nộp đề thi (đề kiểm tra) đề thi không ma trận;  không đáp án (thông nhận).
	15/lần

	
	
	Cập nhật trễ các thông tin, trễ báo cáo hai chiều (Tất cả các loại báo cáo: Tổ, Trường, Đoàn thể…), nộp đề cương trễ, đề thi trễ, nhập điểm trễ.
	5/lần

	
	
	Nhập điểm sai
	5/lỗi

	
	
	Không sử dụng đồ dùng dạy học khi có thể.
	10/lần

	
	
	Tự ý đổi giờ, đổi TKB.
	10/lần

	
	
	Sửa sai quá 15% tổng số điểm khi vào học bạ 
	5 điểm

	
	
	Tổ trưởng chuyên môn thiếu một loại HSSS (hồ sơ sổ sách tổ viên bị BGH góp ý nhắc nhở).
	10/ loại

	
	
	Thực hiện không đúng giảm tải ( hoặc không thực hiện giảm tải).
	20/lần

	
	
	Chất lượng giáo án không đảm bảo theo quy định.
	1/tiết

	3
	Quy định về trang phục
	

	
	Hội họp giáo viên mặc áo thun, áo lẻ không bỏ vào trong quần thì nên; GV không đeo bảng tên khi lên lớp hay khi dự họp (bất kì cuộc họp nào).
(Ngoại lệ: Các buổi lao động, chơi thể thao, vào trường làm HSSS)
	2/lần


	VĂN PHÒNG
	Từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng Thủ quỹ và kế toán không đối chiếu các loại quỹ trình duyệt.
	10 / lần

	
	Thư viện không có kế hoạch cho học sinh mượn, trả, đọc sách; sắp xếp sách không khoa học (BGH,tổ trưởng nhắc nhở đến lần 2).
	15/lần

	
	Văn thư, kế toán, y tế, tạp vụ không thực hiện đúng nhiệm vụ theo qui định (tổ trưởng, BGH nhắc nhở đến lần 2).
	10/lần

	
	Tổ văn phòng sử dụng máy tính để làm việc riêng trong giờ hành chánh (được tổ trưởng, BGH nhắc nhở đến lần 2).
	15/lần

	3
	Đảm bảo ngày giờ công (Kể cả trực hành chánh)

Các tiết dạy tính theo hiệu lệnh kẻng; họp tính theo đồng hồ của trường.
	

	3.1
	Đi trễ (Tất cả các hoạt động của trường).
	Từ 3 đến 5 phút.

	2/lần hoặc tiết

	
	
	Từ trên 5 đến 15 phút.
	5/ lần

	
	
	Đi trễ quá 15 phút ( hoặc 1/3 TG cuộc họp xem như vắng không phép).
	10/lần

	3.2
	Vắng (tất cả các hoạt động của trường) = xin phép sau cuộc họp.

(Vắng có phép trong giảng dạy và có sắp người dạy, có đơn thì không trừ điểm)
	Không phép hoặc bỏ tiết.
	20/lần

	
	
	Có phép do bận việc riêng (lí do đặc biệt)
	1/lần


	
	
	Có phép do bận việc riêng, vắng có phép trong giảng dạy, không chủ động sắp xếp người dạy, có đơn
	4/lần

	3.3
	Về sớm (Kể cả trực hành chánh)
	Từ 3 đến 5 phút.
	5/lần

	
	
	Từ trên 5 đến 15 phút.
	10/ lần

	Mục
	Nội dung
	Điểm trừ

	4

	
	Uống rượu bia, hút thuốc trong khuôn viên nhà trường.
	20/lần

	
	Để điện thoại reo trong các cuộc họp; nghe điện thoại trong khi dạy; hết giờ làm việc để các thiết bị  còn hoạt động.
	3/lần

	
	GV đứng lớp để học sinh vi phạm nội qui bị các bộ phận nhắc nhở đến lần thứ 2 (lớp chọn trừ gấp đôi).
	5/lần

	
	Không đeo bảng tên khi lên lớp; vi phạm đồng phục khi đến trường.
	5/lần

	
	Lớp chủ nhiệm  xếp hạng cuối ba tuần liên tiếp (dưới 100 điểm); chăm sóc bồn hoa bị nhắc nhở (lớp chọn trừ gấp đôi). 
	5/lần

	
	Hoc sinh nghỉ quá 03 ngày, GVCN không có biên bản vận động.
	5/tiết

	
	Không nhận phân công hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được phân công 
(có thể làm được).
	20/lần

	
	Coi thi hoặc coi kiểm tra không nghiêm túc bị nhắc nhở đến lần 2.
	5/lần


III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Mỗi : CB – GV –  NV hàng tháng đều có 100 điểm.
2. CB – GV –  NV trong bảng lương được phân công nhiệm vụ đều được xét đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn này.

3. Nghỉ phải có đơn xin phép theo mẫu do văn phòng quản lý. Nếu sử dụng điện thoại để xin phép nghỉ thì điện báo cáo cho CB trực sau đó làm đơn xin phép sau.
4. Nếu xảy ra các tình huống phát sinh trong hoạt động năm học thì Hội đồng thi đua họp xét ra quyết định cộng, trừ điểm cụ thể cho từng trường hợp.
5. Không đề nghị xếp loại tháng cho các trường hợp sau: Nghỉ quá 20 ngày trong tháng, tính cả số buổi hội họp từ tổ trở lên (trừ nghỉ hậu sản và đi học).

6. Dùng kết quả xếp loại tháng để kết hợp tính thi đua HK và năm (Tính TB cộng).
7. Xếp loại tháng được xếp từ tháng 8 đến tháng 5 (Theo lịch hoạt động của trường ).
Qui định xếp loại tháng.  Tổng số điểm thực hiện cộng và trừ trong tháng nếu:
1. Đạt từ 108 điểm trở lên (Nếu có dự giờ ĐGXL phải đạt từ loại tốt trở lên  thì xếp loại A).
2. Đạt 100 - 107 điểm (Nếu có dự giờ ĐGXL phải đạt  từ loại khá trở lên  thì xếp loại B).
3. Đạt 90 - 99 điểm (Nếu có dự giờ ĐGXL phải đạt từ loại Khá trở lên  thì xếp loại C).
4. Đạt 85 - 89 điểm (Nếu có dự giờ ĐGXL phải đạt từ loại Khá  trở lên thì xếp loại D).
5. Đạt 75 - 84 điểm (Nếu có dự giờ ĐGXL phải đạt từ loại ĐYC trở lên thì xếp loại E - có trong danh sách tinh giản biên chế )

6. Còn lại: không hoàn thành nhiệm vụ. (Tinh giản biên chế theo quy định)

 Nếu có dự giờ đạt loại yếu  thì chỉ xếp loại tháng cao nhất là hoàn thành   nhiệm vụ.
 IV. LƯU Ý:

1. Đánh giá xếp loại CB-CC-VC: (NĐ56)
* Căn cứ NĐ90/2020/NĐ-CP (13/8/2020): Không tính SKKN
* Xếp loại:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hoàn thành nhiệm vụ.

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

2. “Hai tốt”: Cá nhân

* Danh hiệu:

- Lao động tiên tiến: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (không tính SKKN).

- Chiến sĩ thi đua: (tính SKKN)
+ CSTĐCS: 15% của LĐTT (SKKN cấp cơ sở).
+ CSTĐCT: 50% của tổng số đủ điều kiện (đủ 3 năm liền đạt danh hiệu CSTĐCS, SKKN cấp tỉnh).
- CSTĐTQ: Tiêu biểu nhất của tổng số đủ điều kiện (đủ 2 năm liền đạt danh hiệu CSTĐCT, SKKN cấp toàn quốc).

* Khen thưởng:

- Bằng khen CTUBNDT:
+ Đột xuất (lưu ý: giải nhất trong các kì thi, hội thi, hội diễn cấp tỉnh).

+ Công trạng: 50% của tổng số đủ điều kiện (2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 SKKN cấp cơ sở).

- Bằng khen Bộ GD-ĐT: 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 SKKN cấp cơ sở.

- Bằng khen TTgCP:  bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
3. Hệ thống Công đoàn: Cá nhân

* ĐVCĐXS, “GVT-ĐVN”, NGGĐVH: Đạt LĐTT

* Giấy khen CĐN: 02 (5% ĐVCĐXS).

* Bằng khen LĐLĐ tỉnh: 01.

1. Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, là gương điển hình trong công nhân, viên chức, lao động của ngành, địa phương.

2. Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”; đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp đề nghị. 

* Bằng khen Tổng LĐLĐ:

1. Hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

2. Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen của Tổng Liên đoàn đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

2

